
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính

1 LNH003462 TRẦN THỊ HOA 28/03/1996 Nữ

2 BKA009144 ĐOÀN THỊ THÚY NGA 01/06/1997 Nữ

3 DCN008151 TẠ THỊ NGỌC 04/06/1997 Nữ

4 TDV028106 MAI THỊ THẢO 06/01/1997 Nữ

5 HHA011183 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 06/03/1997 Nữ

6 YTB020075 NGUYỄN HỒNG THẮM 02/05/1997 Nữ

7 HHA013494 PHẠM THỊ THƠM 17/01/1997 Nữ

8 THP011130 LƯƠNG THỊ NHÂM OANH 26/09/1997 Nữ

9 HHA013656 HOÀNG THU THUỶ 16/10/1996 Nữ

10 TLA013012
NGUYỄN ĐỨC XUÂN 
THỊNH

22/09/1997 Nam

11 YTB001640 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 25/04/1997 Nữ

12 HDT005125 ĐỖ THỊ ANH ĐÀO 20/11/1997 Nữ

13 HVN004923 DƯƠNG THU HƯƠNG 06/08/1997 Nữ

14 KHA001646 ĐINH THỊ DUNG 17/10/1997 Nữ

15 HHA016042 ĐỖ THỊ THÙY VÂN 05/05/1996 Nữ

16 THV000776 HOÀNG THỊ ÁNH 14/07/1997 Nữ

17 THP005930 ĐỖ THỊ HUẾ 18/10/1997 Nữ

18 HHA010032 ĐINH THỊ BÍCH NGỌC 12/05/1997 Nữ

19 HHA008642 VŨ VIỆT LONG 07/07/1997 Nam

20 KQH012135 NGUYỄN THANH TÂM 18/07/1997 Nữ

21 SPH001552 TRẦN THỊ VÂN ANH 25/04/1996 Nữ

22 KQH006260
NGUYỄN THỊ THANH 
HUYỀN

09/05/1997 Nữ

23 HHA004482 VŨ NGỌC HÂN 05/01/1996 Nữ

24 TLA004534 DƯƠNG THỊ TÚ HẰNG 03/01/1997 Nữ

25 KQH007283 ĐẶNG THỊ KIỀU 11/08/1997 Nữ

26 THP012439 TRẦN THỊ QUỲNH 08/07/1997 Nữ

27 KHA004636 PHẠM THỊ THU HUYỀN 16/11/1997 Nữ

28 HHA015916 BÙI THỊ TƯƠI 01/01/1997 Nữ

29 SPH015145 NGUYỄN THỊ TÂN 28/01/1997 Nữ

30 KQH013522 NGUYỄN THỊ THUỶ 20/12/1996 Nữ

31 KQH002536 ĐỖ VIỆT DƯƠNG 15/05/1997 Nam

32 DCN004876 CẤN THỊ HUYỀN 25/10/1997 Nữ

33 HDT029467 ĐỖ THỊ VÂN 02/04/1997 Nữ

34 DCN012832 PHÙNG THỊ TUYẾN 07/01/1997 Nữ

35 HDT006757 MAI THỊ THU HÀ 13/04/1997 Nữ

36 HHA014001 TRẦN ANH THƯ 13/02/1997 Nữ

37 THP013259 BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO 25/10/1997 Nữ

38 SPH010448 NGUYỄN HẢI LONG 29/12/1997 Nam

39 DCN006865 TRỊNH THỊ LỘC 12/09/1997 Nữ

40 DCN005601 MAI QUANG KHẢI 29/10/1997 Nam

41 HHA001291 HOÀNG THỊ BÍCH 05/09/1997 Nữ

42 THV000833 NÔNG NGỌC ÁNH 29/08/1997 Nam

43 HDT025145 LÊ THỊ MINH THÚY 02/02/1997 Nữ

NGÀNH: KẾ TOÁN
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44 TTB001182 VŨ THỊ DUNG 06/06/1997 Nữ

45 HDT003265 LÊ CÔNG CƯỜNG 10/02/1996 Nam

46 SPH012204 NGUYỄN THU NGA 23/11/1997 Nữ

47 HHA003547 PHAN THỊ GIANG 29/12/1997 Nữ

48 YTB022909 NGUYỄN THỊ TRANG 17/10/1997 Nữ

49 HHA002577 VŨ ÁNH DUYÊN 19/08/1997 Nữ

50 THP007766 HOÀNG THỊ LAN 02/09/1997 Nữ

51 HHA002581 VŨ THÙY DUYÊN 21/12/1997 Nữ

52 YTB001545 HÀ THỊ ÁNH 12/09/1997 Nữ

53 YTB006925 ĐINH THUÝ HẰNG 10/09/1997 Nữ

54 HHA013615 VŨ THỊ MINH THU 17/03/1997 Nữ

55 YTB003198 CHU THỊ NGỌC DIỆP 03/11/1997 Nữ

56 YTB016345 ĐẶNG TUYẾT NHUNG 29/05/1997 Nữ

57 KQH002823 NGUYỄN HỮU ĐẠT 16/12/1997 Nam

58 BKA012920 DƯƠNG HIỀN THƯƠNG 16/02/1997 Nữ

59 HHA008395 VŨ THỊ MỸ LINH 19/11/1997 Nữ

60 YTB006752 TRỊNH HỒNG HẠNH 06/04/1997 Nữ

61 YTB017192 ĐẶNG BÍCH PHƯƠNG 04/06/1997 Nữ

62 BKA001136 NGUYỄN NGỌC ÁNH 01/12/1997 Nam

63 YTB005896 HOÀNG THU HÀ 05/08/1997 Nữ

64 BKA009660 LÊ THỊ NGUYÊN 20/10/1997 Nữ

65 YTB008964 LÊ THỊ HỒNG 24/09/1996 Nữ

66 HDT003960 NGUYỄN THỊ DUNG 23/09/1997 Nữ

67 TND011276 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 19/11/1997 Nữ

68 YTB020731 TRẦN THỊ THƠ 28/10/1997 Nữ

69 HHA014520 LÊ HÀ TRANG 07/06/1997 Nữ

70 THP006391 ĐÀO THỊ HUYÊN 24/06/1996 Nữ

71 SPH010974 LÊ THỊ MAI 12/06/1997 Nữ

72 HHA001704 LÊ ĐỨC CHÍNH 06/12/1997 Nam

73 THV000501 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 25/05/1997 Nữ

74 SPH014391 DƯƠNG NGỌC QUYẾT 17/08/1997 Nam

75 HHA010267 VŨ THỊ NGỌC 24/10/1997 Nữ

76 YTB017179 ĐÀO THỊ BÍCH PHƯƠNG 27/03/1997 Nữ

77 BKA003767 PHẠM THỊ THU HÀ 10/07/1996 Nữ

78 KQH012531 ĐỖ THỊ THU THẢO 29/01/1997 Nữ

79 YTB005923 LÊ THỊ THU HÀ 11/01/1997 Nữ

80 DCN005433 THÂN MAI HƯƠNG 07/04/1997 Nữ

81 THP006977 LỤC THỊ THU HƯƠNG 26/05/1997 Nữ

82 HVN010921 ĐẶNG THỊ TRANG 05/09/1997 Nữ

83 KQH000837 LÝ THỊ ÁNH 14/09/1997 Nữ

84 YTB005891 HOÀNG THỊ THU HÀ 05/06/1997 Nữ

85 HHA006200 BÙI THỊ THU HUYỀN 30/03/1997 Nữ

86 BKA010440
NGUYỄN THỊ MAI 
PHƯƠNG

07/09/1997 Nữ

87 YTB003591 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 25/10/1997 Nữ

88 THP012178 LƯU THỊ QUYÊN 25/01/1997 Nữ

89 KQH007442 TRẦN THỊ LAN 21/05/1997 Nữ
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90 HDT012086 LÊ THỊ HƯƠNG 16/06/1997 Nữ

91 KHA008351 TRẦN THỊ QUYÊN 02/03/1997 Nữ

92 HHA013491 NGUYỄN THỊ THƠM 13/11/1997 Nữ

93 THP008161 BÙI THỊ LINH 05/04/1997 Nữ

94 DCN011310 NGÔ THỊ THƯƠNG 14/08/1997 Nữ

95 TND027161 NGUYỄN HOÀNG TRUNG 17/01/1997 Nam

96 KQH013903 NGUYỄN THỊ THANH THƯ 11/07/1997 Nữ

97 BKA006489 PHẠM THU HƯƠNG 04/11/1997 Nữ

98 KHA011433 NGUYỄN THỊ HỒNG UYÊN 17/03/1996 Nữ

99 YTB015212 NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA 31/10/1997 Nữ

100 HVN012351 NGUYỄN THỊ VUI 08/06/1997 Nữ

101 HHA011727 ĐẶNG THỊ THÚY QUỲNH 09/11/1997 Nữ

102 KQH000704 TRẦN HOÀNG NGỌC ANH 07/11/1997 Nữ

103 THP017065 BÙI THỊ YẾN 29/03/1997 Nữ

104 TND010963 TRẦN THỊ TỐ HUYÊN 23/12/1997 Nữ

105 HDT029044 HOÀNG THỊ NGỌC TUYẾT 03/08/1997 Nữ

106 DHU015030 ĐẬU THU NHÀN 03/08/1997 Nữ

107 YTB011862 NGUYỄN THỊ LAN 26/12/1997 Nữ

108 THV011556 VŨ TUẤN SƠN 20/02/1997 Nam

109 HHA006337 NGUYỄN THỊ HUYỀN 03/10/1997 Nữ

110 HHA013594 PHÙNG THỊ THU 19/01/1997 Nữ

111 YTB007398 ĐOÀN THỊ HIỀN 17/12/1997 Nữ

112 KHA009968 TRẦN MINH THƯ 25/02/1997 Nữ

113 SPH016077 VŨ THỊ ANH THI 05/11/1997 Nữ

114 KQH005014 LÊ THỊ PHƯƠNG HOA 09/05/1997 Nữ

115 YTB010319 VŨ THỊ THANH HUYỀN 11/09/1997 Nữ

116 YTB023042 PHẠM THỊ THUÝ TRANG 22/11/1997 Nữ

117 TDV005519 HOÀNG THỊ DƯƠNG 20/07/1997 Nữ

118 THV003548 NGUYỄN THỊ THU HÀ 21/06/1997 Nữ

119 KQH003653 NGUYỄN THUÝ HÀ 08/07/1997 Nữ

120 SPH013225 NGUYỄN THỊ NGỌC NINH 31/12/1996 Nữ

121 KQH014801 VÕ LINH TRANG 23/06/1997 Nữ

122 KQH004606 NGUYỄN THU HIỀN 08/06/1997 Nữ

123 KQH003844 NGUYỄN VĂN HẢI 14/03/1997 Nam

124 SPH015338 BÙI CÔNG THÀNH 04/08/1997 Nam

125 HDT022361 TÀO THỊ TÂN 20/11/1997 Nữ

126 HHA004423 PHẠM THỊ MINH HẰNG 05/02/1997 Nữ

127 THP000398 NGÔ VIỆT ANH 20/04/1995 Nam

128 THP005887 LÊ THANH LỢI 23/08/1995 Nam

129 BKA010455
NGUYỄN THỊ THU 
PHƯƠNG

02/04/1996 Nữ

130 BKA009472 LẠI HỒNG NGỌC 25/07/1997 Nữ
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131 BKA000579 NGUYỄN THỊ CHÂU ANH 09/12/1997 Nữ

132 HHA006574 ĐẶNG VĂN HƯNG 02/10/1997 Nam

133 HVN012460 TRẦN THỊ YÊN 12/06/1997 Nữ

134 YTB014769 LÊ THỊ THANH MỸ 05/09/1996 Nữ

135 HVN007510 NGUYỄN THỦY NGỌC 27/10/1996 Nữ

136 HHA014708 NGUYỄN THU TRANG 17/11/1997 Nữ

137 HDT021271 PHẠM THỊ QUỲNH 20/07/1996 Nữ

138 SPH012846 TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT 23/01/1997 Nữ

139 KQH005753 TẠ THỊ HỒNG HUỆ 16/02/1996 Nữ

140 HDT019067 NGUYỄN THỊ NHƯ 16/11/1997 Nữ

141 TLA006897
NGUYỄN THỊ THUÝ 
HƯỜNG

03/09/1997 Nữ

142 YTB008930 BÙI THỊ HỒNG 20/01/1997 Nữ

143 HVN010204 ĐÀO THỊ THUỲ 26/04/1997 Nữ

144 SPH008343 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 13/04/1996 Nữ

145 DCN001761 PHÙNG THỊ DUNG 13/01/1997 Nữ

146 DCN003108 PHÍ THỊ HẢI 01/05/1997 Nữ

147 HDT013855 ĐÀM GIA LINH 20/06/1996 Nữ

148 THP006654 PHẠM THỊ HUYỀN 24/01/1997 Nữ

149 HHA015628 ĐÀO THANH TÙNG 08/12/1997 Nam

150 KQH009909 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 05/11/1997 Nữ

151 HDT018905 NGUYỄN THỊ NHUNG 16/02/1997 Nữ

152 TLA013382 NGUYỄN THỊ THỦY 27/01/1997 Nữ

153 THV011952 ĐÀO THỊ THÀNH 16/11/1997 Nữ

154 KQH002622 QUÁCH THUỲ DƯƠNG 09/07/1997 Nữ

155 YTB010096
NGUYỄN THỊ KHÁNH 
HUYỀN

24/12/1997 Nữ

156 YTB004987 ĐÀO THỊ VÂN ĐIỆP 05/12/1997 Nữ

157 SPH018428 TRẦN ANH TÚ 13/05/1996 Nam

158 TDV021575 NGUYỄN THỊ NGUYÊN 13/07/1996 Nữ

159 THV013942 PHAN THU TRANG 01/09/1997 Nữ

160 HDT000664 LÊ THỊ MINH ANH 16/10/1996 Nữ

161 HHA014033 CAO THƯƠNG THƯƠNG 17/03/1997 Nữ

162 KQH004106 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG HẢO 18/10/1997 Nữ

163 SPH012319 NGUYỄN THỊ THUÝ NGÂN 26/01/1997 Nữ

164 HHA005674 PHẠM THỊ HỒNG 27/05/1997 Nữ

165 TQU004875 PHẠM THỊ MINH TÂM 11/11/1997 Nữ

166 YTB006607 LÊ HỒNG HẠNH 04/11/1997 Nữ

167 TDV028254 NGUYỄN THỊ THẢO 15/01/1997 Nữ

168 YTB007365 BÙI THANH HIỀN 16/03/1997 Nữ

169 SPH002410
NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 
CHI

20/07/1997 Nữ

170 KQH003178 NGUYỄN ANH ĐỨC 23/09/1997 Nam

171 YTB019743 NGUYỄN LINH THẢO 17/09/1997 Nữ

172 HDT024210 VŨ TRUNG THÔNG 06/03/1997 Nam
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173 THP006922 BÙI THỊ MAI HƯƠNG 12/10/1997 Nữ

174 KQH010694 TRẦN THU PHONG 07/10/1997 Nữ

175 BKA010015 VŨ THỊ NHUNG 05/03/1997 Nữ

176 SPH001997 ĐỖ VĂN BẰNG 23/06/1996 Nam

177 HDT026740 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG 12/11/1997 Nữ

178 KQH009896 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 13/03/1997 Nữ

179 SPH017574
NGUYỄN THỊ HỒNG 
TRANG

24/11/1997 Nữ

180 HHA016149 HOÀNG THẢO VI 10/10/1997 Nữ

181 HDT023173 LÊ THỊ THẢO 07/02/1997 Nữ

182 BKA013408 NGÔ THỊ TRANG 09/11/1997 Nữ

183 KQH010506 ĐỖ THỊ PHƯƠNG OANH 05/04/1997 Nữ

184 THP000172 ĐỖ THỊ NGỌC ANH 06/09/1997 Nữ

185 TLA008384 LÊ THỊ LOAN 23/06/1997 Nữ

186 HDT002377 ĐINH THỊ HUYỀN CHANG 13/06/1997 Nữ

187 KHA010244 BÙI THỊ THU TRANG 09/05/1997 Nữ

188 YTB014522 NGUYỄN THỊ HỒNG MINH 11/10/1997 Nữ

189 HDT002078 HOÀNG THỊ NGỌC BÍCH 03/09/1996 Nữ

190 KQH003479 ĐÀM THỊ THU HÀ 02/05/1997 Nữ

191 SPH013793 NGUYỄN THỊ ÚT PHƯƠNG 24/09/1997 Nữ

192 TDV032466 NGUYỄN HUYỀN TRANG 17/02/1997 Nữ

193 THV013853
NGUYỄN THỊ QUỲNH 
TRANG

20/01/1997 Nữ

194 KQH014527
NGUYỄN THỊ HUYỀN 
TRANG

01/01/1997 Nữ

195 TDV003216 NGUYỄN HỒNG CHINH 15/02/1997 Nữ

196 DCN010231 LƯƠNG THU THẢO 07/10/1997 Nữ

197 HHA007065 TRẦN THỊ THU HƯỜNG 03/04/1997 Nữ

198 SPH013951 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 10/09/1997 Nữ

199 KQH006748 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 06/11/1997 Nữ

200 SPH010285 DƯƠNG THÚY KIỀU LOAN 07/11/1997 Nữ

201 KQH004005 NGUYỄN THỊ HẠNH 17/12/1997 Nữ

202 TLA000268 ĐINH THỊ KIỀU ANH 05/05/1997 Nữ

203 SPH007739 HOÀNG THU HUYỀN 06/11/1997 Nữ

204 YTB006877 BÙI THỊ HẰNG 26/09/1997 Nữ

205 YTB013100 TRẦN THỊ LINH 09/03/1997 Nữ

206 SPH002438 TRẦN HƯƠNG CHI 26/08/1997 Nữ

207 HHA003675 HỒ CẨM HÀ 13/11/1997 Nữ

208 HDT026801
NGUYỄN THỊ QUỲNH 
TRANG

22/12/1997 Nữ

209 HHA014712 NGUYỄN THU TRANG 21/08/1997 Nữ

210 YTB007175 TRẦN THUÝ HẰNG 05/09/1997 Nữ

211 THP009176 HOÀNG THỊ MAI 26/10/1997 Nữ

212 TND026509 NGUYỄN THỊ TRANG 03/10/1997 Nữ
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213 TLA013061 VŨ NHƯ THỌ 17/01/1997 Nữ

214 YTB011725 LƯU PHƯƠNG LAM 09/04/1997 Nữ

215 SPH007779 LÊ THU HUYỀN 05/01/1997 Nữ

216 KQH004708 ĐỖ ĐỨC HIỆP 25/03/1997 Nam

217 SPH009138 TRẦN THỊ LANH 05/12/1996 Nữ

218 KQH015965 NGUYỄN THU UYÊN 17/05/1997 Nữ

219 THV007652 NGUYỄN THÙY LINH 13/07/1997 Nữ

220 KQH008734 HOÀNG THANH MAI 27/06/1997 Nữ

221 HHA011372 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 24/04/1997 Nữ

222 HDT017865 ĐỖ THỊ HỒNG NGỌC 28/07/1997 Nữ

223 TND007904 NGUYỄN THỊ HIỀN 08/10/1997 Nữ

224 SPH000555 LÊ THỤC ANH 09/10/1997 Nữ

225 HDT002769 PHẠM THỊ TUYẾT CHINH 12/10/1997 Nữ

226 TND007539 VŨ MINH HẰNG 03/07/1997 Nữ

227 HHA005553 TRẦN VĂN HOÀNG 27/04/1997 Nam

228 HDT006983 TRẦN THỊ HÀ 28/04/1997 Nữ

229 HVN004270 HOÀNG THỊ HUẾ 14/06/1997 Nữ

230 KQH013905 NGUYỄN THỊ THANH THƯ 19/11/1997 Nữ

231 KQH011675 TRẦN THỊ QUỲNH 15/02/1996 Nữ

232 HHA006960 VŨ LAN HƯƠNG 05/02/1997 Nữ

233 KHA007383 LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT 30/06/1997 Nữ

234 HHA014665 NGUYỄN THỊ THU TRANG 26/04/1997 Nữ

235 KQH013923 VĂN ANH THƯ 26/09/1997 Nữ

236 HDT018746 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 28/08/1997 Nữ

237 KQH007978 NGUYỄN THỊ THUỲ LINH 25/10/1997 Nữ

238 TLA003974 BÙI PHƯƠNG HÀ 10/10/1997 Nữ

239 KQH013333 ĐỖ XUÂN THU 10/06/1997 Nữ


